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Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Tự nhiên xã hội năm học 2018 - 2019

MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI – KHỐI II

Đề số 1

Họ và tên: ...................................................................................................................

Lớp :..................................................................................................................

Câu 1: (3 điểm)

Ghi chữ Đ vào câu trả lời đúng, chữ S vào trước câu trả lời sai:

Vì sao một số người bị ngộ độc?

- Uống nhầm thuốc trừ sâu do chai không có nhãn mác.

- Ăn uống hợp vệ sinh .

- Ăn thức ăn có ruồi đậu vào.

- Uống nhầm thuốc tây vì tưởng là kẹo.

- Ăn thức ăn ôi thiu.

- Ăn rau, quả chưa rửa sạch.

Câu 2: (4 điểm) Ghi chữ Đ vào câu trả lời đúng, chữ S vào trước câu trả lời sai:

Bạn nên làm gì để giữ sạch môi trường?

- Vứt rác ra đường hoặc xuống sông, suối, ao, hồ.

- Bỏ rác vào thùng có nắp đậy, không làm rơi rác ra ngoài .

- Đại và tiểu tiện đúng nơi quy định .

- Khạc nhổ bừa bãi.

Câu 3: (3 điểm)

Trong giờ ra chơi, chúng ta nên và không nên làm gì để phòng tránh ngã?

a) Nên: (2điểm)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-2
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b) Không nên: (1điểm)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề 2

1. Cơ và xương được gọi là cơ quan vận đ㌳ng đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

2. Để c㌳t sống không bị cong vẹo, �m phải tập mang vác vật nặng đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

a. Đúng b. Sai

3. Để cơ thể khỏ� mạnh chúng ta ăn nhi�u thịt và không nên ăn rau đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

4. Ăn sạch, uống sạch để đ� phong bệnh giun đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

5. Gia đình �m có……… người, đó là: ……………………………………….....

…………………………………………………………………………………………

6. Bàn gh�,ch�n, bát, tivi, giường, tR, xoong, chảo là những đồ dùng trong nhà đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

7. Đổ rác sang đRt nhà hàng xóm để giữ sạch nhà mình là việc làm bình thường đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

8. Khi mình hoặc người khác bị ng㌳ đ㌳c cần báo cho người lớn bi�t đúng hay sai?

a. Đúng b. Sai

9. Cô giá chR nhiệm lớp �m tên là gì?

…………………………………………………………………………………………
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Đề 3

1. Vi�t chữ Đ vào ứng với ý �m cho là đúng.

Bị muỗi đốt sẽ:

Ngứa

Không sao

Có thể bị bệnh sốt r�t

Có thể bị bệnh sốt xuRt huy�t

Bị mRt m㌳t ít máu

2. Vi�t tên các con vật vào bảng sao cho phù hợp.

Tên các con vật có ích Tên các con vật có hại

...………………………………………

………………………….

...………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

3. Đi�n các từ: lạnh buốt, ra mồ hôi, khó chịu, run lên, sởn gai ốc vào chỗ .... cho phù hợp.

a) Khi trời nóng, ta có cảm giác .................................................................…

b) Khi trời r�t, n�u sờ tay vào nước lã để ngoài trời, ta cảm thRy ....................như sờ tay vào nước

đá. N�u không mặc đR Rm, ta sẽ bị r�t ...........................và da cRa ta sẽ

bị ..................................................
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4. Kể tên các b㌳ phận bên ngoài cRa cơ thể.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

5. Vi�t m㌳t số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh lớp học.

Những việc nên làm Những việc không nên làm

...………………………………………

………………………….

...………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

...………………………………………

………………………….

...………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

…………………………………………

………………………….

………………………………………… …………………………………………
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6. Nuôi mèo để làm gì?

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................…

Biểu điểm đề kiểm tra số 3:

Câu 1. (1 điểm). Học sinh vi�t đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

Câu 2. (2 điểm). Học sinh vi�t đúng tên mỗi con vật cho 0,2 điểm.

Câu 3. (2 điểm). Học sinh vi�t đúng mỗi từ cho 0,5 điểm.

Câu 4. (2 điểm). Học sinh kể đúng tên m㌳t b㌳ phận cho 0,2 điểm.

Câu 5. (2 điểm). Học sinh vi�t đúng mỗi việc làm cho 0,1 điểm.

Câu 6. (1 điểm). Học sinh nêu được mỗi ý cho 0,5 điểm.

Tham khảo thêm :

https ://vndoc.com/d�-thi-hoc-ki-1-lop-2
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